
Ánh sáng trắng linh
hoạt và điều chỉnh
được
Flex Cove G4

Giải pháp bền vững và linh hoạt với hiệu quả quang học xuất sắc

Lợi ích
• Tiết kiệm năng lượng

• Đa dạng

• Tương thích với chức năng điều chỉnh độ sáng

Tính năng
• Hiệu suất hệ thống lên tới 110 lm/W

• 4 tùy chọn độ sáng, 4 CCT

• Ánh sáng trắng điều chỉnh được 1000~4000k & 2700~6500K

Ứng dụng
• Khách sạn

• Cửa hàng bán lẻ
• Nhà hàng
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Thông tin chung

Nhãn CE -

Bao gồm bộ điều khiển Không

Nhãn ENEC -

Nhãn dễ cháy -

Kiểm tra dây phát sáng -

Nguồn sáng có thể thay thế Không

Số lượng bộ điều khiển -

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chiếu của nguồn sáng 120 °

Loại thấu kính/nắp quang học -

Loại quang Đối xứng

 
Vận hành và điện

Điện áp đầu vào 24 DC V

 
Nhiệt độ
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -20 đến +35°C

 
Phê duyệt và ứng dụng

Cấp độ bảo vệ IEC Cấp an toàn III

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông +/-10%

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401759392 LS170S LED4 824 IP20 L5000 Không

911401759402 LS170S LED4 827 IP20 L5000 Không

911401759412 LS170S LED4 840 IP20 L5000 Không

911401759422 LS170S LED4 865 IP20 L5000 Không

911401759442 LS170S LED8 827 IP20 L5000 Không

911401759452 LS170S LED8 840 IP20 L5000 Không

911401759482 LS170S LED12 827 IP20 L5000 Không

911401759492 LS170S LED12 840 IP20 L5000 Không

911401759502 LS170S LED12 865 IP20 L5000 Không

911401759522 LS170S LED16 827 IP20 L5000 Không

911401759532 LS170S LED16 840 IP20 L5000 Không

911401759542 LS170S LED16 865 IP20 L5000 Không

911401759712 LS170S LED4 927 IP20 L5000 Không

911401759722 LS170S LED8 927 IP20 L5000 Không

911401759732 LS170S LED12 927 IP20 L5000 Không

911401759742 LS170S LED16 927 IP20 L5000 Không

911401759552 LS170S LED4 824 IP44 L5000 Không

911401759572 LS170S LED4 840 IP44 L5000 Không

911401759592 LS170S LED8 824 IP44 L5000 Không

911401759602 LS170S LED8 827 IP44 L5000 Không

911401759612 LS170S LED8 840 IP44 L5000 Không

911401759622 LS170S LED8 865 IP44 L5000 Không

911401759642 LS170S LED12 827 IP44 L5000 Không

911401759662 LS170S LED12 865 IP44 L5000 Không

911401759702 LS170S LED16 865 IP44 L5000 Không

911401759752 LS170S LED4 927 IP44 L5000 Không

911401759762 LS170S LED8 927 IP44 L5000 Không

911401759772 LS170S LED12 927 IP44 L5000 Không

911401759782 LS170S LED16 927 IP44 L5000 Không

911401759792 LS170S LED9 TNW IP44 L5000 Có

911401759802 LS170S LED10 TNW IP44 L5000 Có

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ khỏi tác

động cơ học

Mã bảo vệ chống

xâm nhập

911401759392 LS170S LED4 824 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759402 LS170S LED4 827 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759412 LS170S LED4 840 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759422 LS170S LED4 865 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759442 LS170S LED8 827 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759452 LS170S LED8 840 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759482 LS170S LED12 827 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759492 LS170S LED12 840 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759502 LS170S LED12 865 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759522 LS170S LED16 827 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759532 LS170S LED16 840 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759542 LS170S LED16 865 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759712 LS170S LED4 927 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759722 LS170S LED8 927 IP20 L5000 IK00 IP20

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ khỏi tác

động cơ học

Mã bảo vệ chống

xâm nhập

911401759732 LS170S LED12 927 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759742 LS170S LED16 927 IP20 L5000 IK00 IP20

911401759552 LS170S LED4 824 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759572 LS170S LED4 840 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759592 LS170S LED8 824 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759602 LS170S LED8 827 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759612 LS170S LED8 840 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759622 LS170S LED8 865 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759642 LS170S LED12 827 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759662 LS170S LED12 865 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759702 LS170S LED16 865 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759752 LS170S LED4 927 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759762 LS170S LED8 927 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759772 LS170S LED12 927 IP44 L5000 IK03 IP44
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Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ khỏi tác

động cơ học

Mã bảo vệ chống

xâm nhập

911401759782 LS170S LED16 927 IP44 L5000 IK03 IP44

911401759792 LS170S LED9 TNW IP44 L5000 IK03 IP44

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ khỏi tác

động cơ học

Mã bảo vệ chống

xâm nhập

911401759802 LS170S LED10 TNW IP44 L5000 IK03 IP44

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401759392 LS170S LED4 824 IP20 L5000 0.4899;0.4205; SDCM 3

911401759402 LS170S LED4 827 IP20 L5000 0.463;0.42; SDCM 3

911401759412 LS170S LED4 840 IP20 L5000 0.38;0.38; SDCM 3

911401759422 LS170S LED4 865 IP20 L5000 0.3102;0.3329; SDCM 4

911401759442 LS170S LED8 827 IP20 L5000 0.463;0.42; SDCM 3

911401759452 LS170S LED8 840 IP20 L5000 0.38;0.38; SDCM 3

911401759482 LS170S LED12 827 IP20 L5000 0.463;0.42; SDCM 3

911401759492 LS170S LED12 840 IP20 L5000 0.38;0.38; SDCM 3

911401759502 LS170S LED12 865 IP20 L5000 0.3102;0.3329; SDCM 4

911401759522 LS170S LED16 827 IP20 L5000 0.463;0.42; SDCM 3

911401759532 LS170S LED16 840 IP20 L5000 0.38;0.38; SDCM 3

911401759542 LS170S LED16 865 IP20 L5000 0.3102;0.3329; SDCM 4

911401759712 LS170S LED4 927 IP20 L5000 0.463;0.42; SDCM 3

911401759722 LS170S LED8 927 IP20 L5000 0.463;0.42; SDCM 3

911401759732 LS170S LED12 927 IP20 L5000 0.463;0.42; SDCM 3

911401759742 LS170S LED16 927 IP20 L5000 0.463;0.42; SDCM 3

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401759552 LS170S LED4 824 IP44 L5000 0.4916;0.4204; SDCM 3

911401759572 LS170S LED4 840 IP44 L5000 0.3825; 0.382; SDCM 3

911401759592 LS170S LED8 824 IP44 L5000 0.4916;0.4204; SDCM 3

911401759602 LS170S LED8 827 IP44 L5000 0.4659; 0.421; SDCM 3

911401759612 LS170S LED8 840 IP44 L5000 0.3825; 0.382; SDCM 3

911401759622 LS170S LED8 865 IP44 L5000 0.3136; 0.3373; SDCM 4

911401759642 LS170S LED12 827 IP44 L5000 0.4659; 0.421; SDCM 3

911401759662 LS170S LED12 865 IP44 L5000 0.3136; 0.3373; SDCM 4

911401759702 LS170S LED16 865 IP44 L5000 0.3136; 0.3373; SDCM 4

911401759752 LS170S LED4 927 IP44 L5000 0.4659; 0.421; SDCM 3

911401759762 LS170S LED8 927 IP44 L5000 0.4659; 0.421; SDCM 3

911401759772 LS170S LED12 927 IP44 L5000 0.4659; 0.421; SDCM 3

911401759782 LS170S LED16 927 IP44 L5000 0.4659; 0.421; SDCM 3

911401759792 LS170S LED9 TNW IP44 L5000 -

911401759802 LS170S LED10 TNW IP44 L5000 -

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name Độ mờ tối đa

911401759392 LS170S LED4 824 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759402 LS170S LED4 827 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759412 LS170S LED4 840 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759422 LS170S LED4 865 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759442 LS170S LED8 827 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759452 LS170S LED8 840 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759482 LS170S LED12 827 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759492 LS170S LED12 840 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759502 LS170S LED12 865 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759522 LS170S LED16 827 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759532 LS170S LED16 840 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759542 LS170S LED16 865 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759712 LS170S LED4 927 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759722 LS170S LED8 927 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759732 LS170S LED12 927 IP20 L5000 Không áp dụng

911401759742 LS170S LED16 927 IP20 L5000 Không áp dụng

Order Code Full Product Name Độ mờ tối đa

911401759552 LS170S LED4 824 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759572 LS170S LED4 840 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759592 LS170S LED8 824 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759602 LS170S LED8 827 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759612 LS170S LED8 840 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759622 LS170S LED8 865 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759642 LS170S LED12 827 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759662 LS170S LED12 865 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759702 LS170S LED16 865 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759752 LS170S LED4 927 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759762 LS170S LED8 927 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759772 LS170S LED12 927 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759782 LS170S LED16 927 IP44 L5000 Không áp dụng

911401759792 LS170S LED9 TNW IP44 L5000 5%

911401759802 LS170S LED10 TNW IP44 L5000 5%
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